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	Q1a. Xin ông/bà cho biết họ và tên những người thường xuyên ăn chung, ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua [từ tháng …. /2021 đến nay] bao gồm cả người giúp việc đã ở tại hộ từ 6 tháng trở lên, không phân biệt có hay không có hộ khẩu thường trú tại hộ?
(GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƯỜI)Nam    Nữ
Nam    Nữ
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Nam    Nữ
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	Q1b. Ngoài những người kể trên, trong hộ ông/bà còn có ai thường xuyên ăn chung, ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua nhưng hiện đang bị quân đội hoặc công an tạm giữ không?
               Có………1          >> Nhập họ tên từng người             
               Không …2          >>Q2

	Q2. Trong những người kể trên có ai là?
(NHỮNG NGƯỜI CÓ TRONG CÂU Q1a và Q1b)
a. Người giúp việc của hộ (có gia đình riêng sống nơi khác)?
               Có………1          >> Hiển thị danh sách để tích chọn 
               Không …2          >>Q2b
b. Học sinh/sinh viên ăn ở cùng hộ nhưng hộ không phải nuôi toàn bộ?
               Có………1          >> Hiển thị danh sách câu câu Q1A và Q1B trừ đi những người được tích tại Q2a mã 1                
               Không …2          >>Q2c
c. Khách, họ hàng đến thăm/chơi, nghỉ hè, nghỉ lễ, chữa bệnh, đào tạo, công tác, tìm việc và các mục đích khác nhưng hộ không phải nuôi toàn bộ?
               Có………1      >> Hiển thị danh sách câu Q1A và Q1B trừ đi những người được tích tại Q2a mã 1 và Q2b mã 1               
               Không …2        >>Q2d
d. Người đã ở hộ trên 6 tháng nhưng nay đã chuyển đi sống ở nơi khác do lấy vợ, lấy chồng hoặc các mục đích khác và không còn sống lâu dài trong hộ? 
              Có………1       >> Hiển thị danh sách câu Q1A và Q1B trừ đi những người được tích tại Q2a, Q2b và Q2c mã 1               
               Không …2          >>Q2e
e. Người chết trong 12 tháng qua?
              Có………1    >> Hiển thị danh sách câu Q1A và Q1B trừ đi những người được tích tại Q2a, Q2b, Q2c và Q2d mã 1               
               Không …2          >>Q2f
     f. Những người khác mà không chung quỹ thu chi với hộ?
              Có………1   >> Hiển thị danh sách câu Q1A, Q1B trừ đi những người được tích tại Q2a, Q2b, Q2c, Q2d và Q2e mã 1               
               Không …2          >>Q2c

	Q3a.  Hiện nay, có ai mới chuyển đến hộ ông/bà chưa được 6 tháng nhưng sẽ ăn ở lâu dài tại hộ và có chung quỹ thu-chi (ví dụ: con dâu, con rể, những người đi làm, học tập nước ngoài mới trở về hộ, bộ đội, công an xuất ngũ trở về hộ…) hoặc trẻ em mới sinh chưa được 6 tháng? 
	CÓ	1           >> Q3b        
KHÔNG 	2              >> Q4

	Q3b.  Xin cho biết họ và tên những người này?   
                                                   (GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƯỜI)Nam    Nữ
Nam    Nữ
Nam    Nữ
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	Q4. Ngoài những người đã được kể, có ai không ở trong hộ ông/bà trên 6 tháng vì các lý do sau không?
a. Chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý, giữ vị trí chủ yếu, quyết định hầu hết các công việc của hộ ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ?
               Có………1          >> Nhập họ và tên                  
               Không …2          >>Q4b
b. Người đi chữa bệnh trong nước, nước ngoài nhưng hộ phải nuôi toàn bộ?
               Có………1          >> Nhập họ và tên                  
               Không …2          >>Q4c
c.  Học sinh, sinh viên là người của hộ đi học ở nơi khác trong nước nhưng hộ phải nuôi toàn bộ? 
               Có………1          >> Nhập họ và tên                  
               Không …2          >>Q4d
d. Những người đi làm việc, đi công tác, đào tạo ngắn hạn trong nước nhưng vẫn chung quỹ thu chi với hộ?
               Có………1          >> Nhập họ và tên                  
               Không …2          >>Q4e
e. Những người đi làm kinh tế cho hộ như: đi làm ăn xa/đi buôn chuyến/đi đánh bắt hải sản/đi tàu viễn dương, xuất khẩu lao động hoặc học sinh/sinh viên đi du học có gửi tiền về cho hộ?
               Có………1          >> Nhập họ và tên                  
              Không …2          >>Q5

	Q5.   Trong số những người sau đây là thành viên hộ ông/bà, ai là chủ hộ? (ĐTV ĐỌC TÊN DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ):  
(CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG ĐƯA DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ GỒM:
·  NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GHI TẠI Q1A, Q1B VÀ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ KHÔNG TẠI CÂU Q2 
·  NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN TRONG CÂU Q3b và Q4a đến Q4d).
NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN LÀ CHỦ HỘ HIỂN THỊ THÊM CÂU HỎI “Ông/bà [TÊN] là người dân tộc nào?” (NHẬP/CHỌN DÂN TỘC THEO DANH SÁCH)
										




	Q6. ĐIỀU TRA VIÊN HỎI HỘ ĐỂ SẮP XẾP THÀNH VIÊN HỘ THEO QUY ĐỊNH VỀ GIA ĐÌNH HAT NHÂN NHƯ SAU
	1. CHỦ HỘ
2. VỢ/CHỒNG
3. CON
4. BỐ/MẸ

	5. ÔNG/BÀ NỘI/NGOẠI
6. CHÁU NỘI/NGOẠI
7. QUAN HỆ KHÁC




	Q7. DANH SÁCH NGƯỜI GIÚP VIỆC VÀ NGƯỜI ĐI LÀM ĂN XA 
CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG HIỂN THỊ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI CÂU Q2A VÀ CÂU Q4E


     




